
DOANH NGHIỆP CÓ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY TỐT 
VÀO VÒNG CHUNG KHẢO VLCA 2026 – NHÓM VỐN HÓA LỚN  

STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

1 ACB  Ngân hàng TMCP Á Châu  HOSE 
2 BID  Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam  HOSE 
3 BSR  CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn  HOSE 
4 CTG  Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  HOSE 
5 DCM  CTCP - Tổng Công ty phân bón Dầu khí Cà Mau  HOSE 
6 DPM  Tổng Cty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí - CTCP  HOSE 
7 FPT  CTCP FPT  HOSE 
8 GEX  CTCP Tập đoàn GELEX  HOSE 
9 GMD  CTCP Gemadept  HOSE 
10 HDB  Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM  HOSE 
11 HPG  CTCP Tập Đoàn Hòa Phát  HOSE 
12 KBC  Tổng Công ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP  HOSE 
13 KDH  CTCP Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền  HOSE 
14 LPB  Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam  HOSE 
15 MBB  Ngân hàng TMCP Quân Đội  HOSE 
16 MSB  Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam  HOSE 
17 MSN  CTCP Tập Đoàn Masan  HOSE 
18 MWG  CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động  HOSE 
19 NLG  CTCP Đầu tư Nam Long  HOSE 
20 NVL  CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va  HOSE 
21 PDR  CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt  HOSE 
22 SHB  Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội  HOSE 
23 SHS  CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội  HNX 
24 SSI  CTCP Chứng khoán SSI  HOSE 
25 STB  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín  HOSE 
26 TCB  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam  HOSE 
27 VCB  Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam   HOSE 
28 VCG  Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam  HOSE 
29 VHM  CTCP Vinhomes  HOSE 
30 VIB  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam  HOSE 
31 VIC  Tập Đoàn Vingroup - CTCP  HOSE 
32 VNM  CTCP Sữa Việt Nam  HOSE 
33 VPB  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng  HOSE 
34 VRE  CTCP Vincom Retail  HOSE 
  



DOANH NGHIỆP CÓ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY TỐT 
VÀO VÒNG CHUNG KHẢO VLCA 2026 – NHÓM VỐN HÓA VỪA  

STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

1 AAA  CTCP Nhựa An Phát Xanh  HOSE 
2 ACG  CTCP Gỗ An Cường  HOSE 
3 BMP  CTCP Nhựa Bình Minh  HOSE 
4 BVH  Tập Đoàn Bảo Việt  HOSE 
5 BVS  CTCP Chứng khoán Bảo Việt  HNX 
6 BWE  CTCP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương  HOSE 
7 CTD  CTCP Xây Dựng Coteccons  HOSE 
8 CTR  Tổng CTCP Công trình Viettel  HOSE 
9 DGW  CTCP Thế Giới Số  HOSE 
10 DHG  CTCP Dược Hậu Giang  HOSE 
11 DIG  Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng  HOSE 
12 DMC  CTCP Xuất Nhập khẩu Y Tế Domesco  HOSE 
13 EVF  Công ty Tài chính tổng hợp Cổ phần Điện lực  HOSE 
14 GEG  CTCP Điện Gia Lai  HOSE 
15 HSG  CTCP Tập Đoàn Hoa Sen  HOSE 
16 IJC  CTCP Phát Triển Hạ Tầng kỹ Thuật  HOSE 
17 IMP  CTCP Dược Phẩm Imexpharm  HOSE 
18 KSB  CTCP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương  HOSE 
19 NAB  Ngân hàng TMCP Nam Á  HOSE 
20 NAF  CTCP Nafoods Group  HOSE 
21 NTP  CTCP Nhựa thiếu niên -Tiền Phong  HNX 
22 OCB  Ngân hàng TMCP Phương Đông  HOSE 
23 PAN  CTCP Tập Đoàn PAN  HOSE 
24 PVD  Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí  HOSE 
25 PVI  CTCP PVI  HNX 
26 PVT  Tổng CTCP Vận Tải Dầu Khí  HOSE 
27 REE  CTCP Cơ Điện Lạnh  HOSE 
28 SAB  Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn  HOSE 
29 SBT  CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa  HOSE 
30 SCR  CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín  HOSE 
31 SSB  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á  HOSE 
32 STK  CTCP Sợi Thế Kỷ  HOSE 
33 TAL  CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco  HOSE 
34 TCM  CTCP Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công  HOSE 
35 TLG  CTCP Tập Đoàn Thiên Long  HOSE 



36 TNG  CTCP Đầu tư và Thương mại TNG  HNX 
37 VCS  CTCP VICOSTONE  HNX 
38 VDS  CTCP Chứng khoán Rồng Việt  HOSE 
39 VNR  Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam  HNX 
40 VPD  CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam  HOSE 
41 VPL  CTCP Vinpearl  HOSE 
  



DOANH NGHIỆP CÓ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY TỐT 
VÀO VÒNG CHUNG KHẢO VLCA 2026 – NHÓM VỐN HÓA NHỎ  

STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

1 CCL  CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long  HOSE 
2 CNG  CTCP CNG Việt Nam  HOSE 
3 DAT  CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản  HOSE 
4 DTG  CTCP Dược phẩm Tipharco  HNX 
5 EVE  CTCP Everpia   HOSE 
6 EVG  CTCP Tập đoàn Everland  HOSE 
7 GSP  CTCP Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế  HOSE 
8 HAX  CTCP Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh  HOSE 
9 HTG  Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ  HOSE 
10 HTI  CTCP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Idico  HOSE 
11 KHP  CTCP Điện Lực Khánh Hòa  HOSE 
12 LAF  CTCP Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An  HOSE 
13 LBM  CTCP Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng  HOSE 
14 LGL  CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Long Giang  HOSE 
15 LHC  CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng  HNX 
16 NSC  CTCP Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam  HOSE 
17 PCH  CTCP Nhựa Picomat  HNX 
18 PIC  CTCP Đầu tư Điện lực 3  HNX 
19 SKG  CTCP Tàu Cao Tốc Superdong - Kiên Giang  HOSE 
20 TCO  CTCP TCO Holdings  HOSE 
21 THG  CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Tiền Giang  HOSE 
22 TN1  CTCP ROX Key Holdings  HOSE 
23 TSC  CTCP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ  HOSE 
24 VID  CTCP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông  HOSE 
 


